
 

 

 

PHỤ LỤC  

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày           /4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 

1. Thủ tục Cấp chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất (1.014722) 

Bước  

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc ) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

01 giờ làm việc 

Toàn trình 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và giải quyết; 

- Xem xét, kiểm tra xử lý hồ sơ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

70 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

03 giờ làm việc 



 

 

2. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất (1.014724) 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 
quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc ) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

01 giờ làm việc Toàn trình 



 

 

3. Thủ tục Cấp điều chỉnh chứng chỉ tư vấn chuyên ngành hóa chất (1.014726) 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và giải quyết; 

- Xem xét, kiểm tra xử lý hồ sơ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

33 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
40 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc ) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

01 giờ làm việc Toàn trình 



 

 

 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 
thẩm định, xử lý hồ sơ 

02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và giải quyết; 

- Xem xét, kiểm tra xử lý hồ sơ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

70 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

    4. Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014728) 

- Đối với trường hợp tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính và không 

có sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác: 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc ) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

-  Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ 
sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  - Vào số, phát hành văn bản; 01 giờ làm việc 



 

 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 



 

 

- Đối với trường hợp tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc ) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 
(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

-  Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ 
sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  - Vào số, phát hành văn bản; 01 giờ làm việc 



 

 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu trữ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 



 

 

5. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014732) 

- Đối với trường hợp tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính và không có 

sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác: 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 



 

 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 
đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 
Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 



 

 

- Đối với trường hợp tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 



 

 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu trữ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở Vào số, phát hành văn bản; 01 giờ làm việc 



 

 

6. Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014735) 

- Đối với trường hợp tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính và không có 

sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác: 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý  theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 



 

 

 

 

 

- Đối với trường hợp tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 
công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 
I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 



 

 

7. Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014734) 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu trữ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 
quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

01 giờ làm việc 

Toàn trình 
Bước 2 

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 
33 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 



 

 

 

8. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014733) 

- Đối với trường hợp tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính và không có 

sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác: 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
40 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 
Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 



 

 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 
thẩm định, xử lý hồ sơ 

02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở Vào số, phát hành văn bản; 01 giờ làm việc 



 

 

- Đối với trường hợp tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác với địa phương nơi đặt trụ sở chính: 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 
(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 
trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 
lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 
Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 



 

 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 
thẩm định, xử lý hồ sơ 

02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu trữ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

118 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 



 

 

9. Thủ tục Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014731) 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
128 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 
(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 
Toàn trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 



 

 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
- Trường hợp xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là 

tiền chất công nghiệp thuộc Phụ lục III của Nghị định quy 

định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật Hóa chất từ Việt Nam sang nước ngoài thì tham mưu 

văn bản xin ý kiến của Bộ Công an; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

48 giờ làm việc 



 

 

10. Thủ tục Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014730) 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 
nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
56 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

01 giờ làm việc Toàn trình 



 

 

 

11. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (1.014729) 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ (nếu có); 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có); 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

33 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian  

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
40 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 



 

 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Toàn trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 



 

 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 
thẩm định, xử lý hồ sơ 

02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Trường hợp xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là 

tiền chất công nghiệp thuộc Phụ lục III của Nghị định quy 

định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật Hóa chất từ Việt Nam sang nước ngoài thì tham mưu 

văn bản xin ý kiến của Bộ Công an; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

48 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 



 

 

12. Thủ tục Cấp gia hạn Giấy phép xuất, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 (2.002836) 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
56 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

01 giờ làm việc 

Toàn trình 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
01 giờ làm việc 



 

 

13. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.014727) 

- Đối với trường hợp kho tồn trữ hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, kiểm tra, xử lý hồ sơ; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 
33 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
40 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 
- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 



 

 

- Đối với trường hợp kho tồn trữ hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

86 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 
quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian  

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 



 

 

14. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.014725) 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt đặt kho tồn trữ hóa chất; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

110 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian  

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 

01 giờ làm việc Toàn trình 



 

 

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ (nếu có); 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có); 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

33 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
40 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

15. Thủ tục Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(1.014723) 

- Đối với trường hợp kho tồn trữ hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 



 

 

 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 
thẩm định, xử lý hồ sơ 

02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

86 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

- Đối với trường hợp kho tồn trữ hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 
Không tính thời gian 



 

 

16. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất có điều kiện (1.014721) 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính: 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt kho tồn trữ hóa chất; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

110 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 
I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 



 

 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở 

chính: 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

86 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 
I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  - Vào số, phát hành văn bản; 01 giờ làm việc 



 

 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 
đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

 

110 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 



 

 

17. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện (1.014720) 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 
công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

86 giờ làm việc 



 

 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở 

chính: 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  
- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 
công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 
- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

 

110 giờ làm việc 



 

 

18. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất có điều kiện (1.014714) 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 
công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 
- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

86 giờ làm việc 



 

 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở 

chính: 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

01 giờ làm việc Một phần 



 

 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 
đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

 

110 giờ làm việc 



 

 

19. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện (2.002834) 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 
- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì công chức, 

viên chức  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức, viên 

chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ 

01 giờ làm việc Toàn trình 



 

 

 

20. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện (1.014710) 

chức, cá nhân; chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật An toàn 

- Môi trường của Sở Công Thương đồng thời chuyển hồ 

sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có) 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
01 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ (nếu có); 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có); 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

33 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 
An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 
khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 

02 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 02 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
40 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính: 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 
An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 
I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 
- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 
Không tính thời gian 



 

 

- Đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức được đặt tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính: 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Dự thảo kết quả giải quyết. 

86 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
96 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

01 giờ làm việc 

Một phần 
I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 
thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Không tính thời gian 



 

 

 

21. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất (1.003683) 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Xác minh, thẩm định thực tế; 

- Tham mưu văn bản lấy ý kiến của địa phương nơi tổ chức 

đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

 

110 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước 

khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
03 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 03 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Không tính thời gian 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 



 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 

(Mỗi ngày tính 

08 giờ làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 

Bước 1 

Công chức, viên chức tiếp 
nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ:  

- Số hoá hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bước xử lý theo mục 

(I) quy trình. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì 

công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường của Sở Công Thương đồng thời 

chuyển hồ sơ giấy về Sở Công Thương (nếu có), bước xử 

lý theo mục (II) của quy trình 

02 giờ làm việc 

Một phần 
I Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nghiên cứu hồ sơ;  

- Tham mưu Dự thảo thông báo nội dung cần bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ cho tổ chức, cá nhân chuyển lãnh đạo phòng 

18 giờ làm việc 

Bước 3 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 
Xem xét kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo Sở 02 giờ làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Sở Ký kết quả giải quyết, chuyển Văn thư Sở 02 giờ làm việc 

Bước 5 Bộ phận Văn thư Sở  

- Vào số, phát hành văn bản; 

- Chuyển thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính 
công nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận 

kết quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

01 giờ làm việc 

Bước 6 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân. 
Không tính thời gian 



 

 

của tỉnh hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
Theo quy định thời gian giải quyết trong trường hợp này là 03 ngày làm việc (tương 

đương 24 giờ làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ 

II Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật 

An toàn - Môi trường  

Xem xét hồ sơ phân công cho chuyên viên thuộc phòng 

thẩm định, xử lý hồ sơ 
02 giờ làm việc 

Bước 3 
Chuyên viên phòng Kỹ 

thuật An toàn – Môi trường 

- Nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; 

- Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ (nếu có); 

- Tham mưu thành lập, triển khai hoạt động của Hội đồng 

thẩm định; 

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định; 

- Tiếp nhận báo cáo của tổ chức, cá nhân về kết quả thực 

hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định được nêu tại 

Thông báo kết quả thẩm định. Tham mưu Hội đồng thẩm 

định kiểm tra, có ý kiến về việc phê duyệt kế hoạch; 

- Dự thảo kết quả giải quyết 

 

384 giờ làm việc 

Bước 4 
Lãnh đạo phòng Kỹ thuật 

An toàn – Môi trường 

Xem xét hồ sơ, xác nhận các dự thảo kết quả giải quyết 

trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành 
05 giờ làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét,  phê duyệt kết quả 05 giờ làm việc 

Bước 6 Bộ phận Văn thư Sở 

Vào số, phát hành văn bản; 

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 
nơi nộp hồ sơ hoặc nơi tổ chức, cá nhân đăng ký nhận kết 

quả (chuyển kết quả điện tử và bản giấy) 

02 giờ làm việc 

Bước 7 

Công chức, viên chức tiếp 

nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
của tỉnh hoặc Trung tâm 

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Không tính thời gian 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Phục vụ hành chính công 

phường, xã 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
400 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
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